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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK MIL 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Bản án số: 36/2023/DS-ST 

Ngày: 07/9/2023 

   vi c   ranh chấp hợp đồng 

tín dụng” 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

 hẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Ngọc Thanh; 

Các Hội thẩm nhân dân: B   o ng T   Thanh v   ng Ngu  n Du  C  n; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n T   Xu ến – Là T ư ký Tòa án n ân dân 

 u ện Đắk Mil, tỉn  Đắk N ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil tham gia phiên tòa: 

B  Lê T u T ủ  - Kiểm sát viên. 

Ngày 07/9/2023, tại trụ sở Tòa án n ân dân  u ện Đắk Mil xét xử sơ t ẩm 

c ng k ai vụ án dân sự sơ t ẩm t ụ lý số: 205/2022/TLST-DS, ngày 19/12/2022 

về việc   ranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Qu ết đ n  đưa vụ án ra xét xử số: 

24/2023/QĐXXST-DS, ngày 31/5/2023; Quyết đ nh hoãn phiên tòa số: 

28/2023/QĐST-DS, ngày 19/6/2023; Quyết đ nh tạm ngừng phiên tòa số: 

08/2023/QĐST-DS, ngày 19/7/2023 và Quyết đ nh hoãn phiên tòa số: 

46/2023/QĐST-DS, ngày 18/8/2023, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP C;  

Đ a chỉ: Số 108 Trần  ưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Người đại di n theo ủy quy n của nguyên đơn: Bà Hoàng Th  H – C  c 

vụ:      iám đốc Ngân hàng TMCP C – C i n án  Đắk N ng  t eo v n  ản u  

qu ền số: 1213/UQ –  ĐQT – NHCT18, ng   29/9/2021 của C ủ t c   ội 

đ ng Quản tr  Ngân hàng TMCP C) – C  m t;  

Đ a chỉ: Số 78 Trương Đ, p ường Ng ĩa T  n , t  n  p ố  ia Ng ĩa, tỉnh 

Đắk Nông. 

Ông Nguy n Huy B – C  c vụ: Trưởng   òng giao d c  Đắk Mil;  

Đ a chỉ: Ngân hàng TMCP C – C i n án  Đắk N ng -  số160 đường 

Nguy n T t Thành, th  tr n Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Nông – Vắng m t. 

- Bị đơn: Ông Hoàng Thiên Duy Th – Vắng m t;  
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Đ a chỉ: T  n Đắc Th, xã Đắk L, huyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Nông. 

 - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Hoàng Thế Đ, bà Lưu T   

Xuân L, ông Hoàng Nhân Duy T, bà Vưu T     ương K  v   ng Đỗ V n  ; 

Cùng đ a chỉ: T  n Đắc Th, xã Đắk L, huyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Nông – 

Đều vắng m t. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

-  heo đơn khởi ki n và lời khai của người đại di n theo ủy quy n lại của 

nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm 

trình bày: Ngày 20/7/2021, ông Hoàng Thiên Duy Th đã ký kết với Ngân hàng 

TMCP C  gọi tắt l  Ngân   ng  vay số tiền 1.700.000.000 đ ng (Một t  bả  tr m 

triệu đ ng), thời hạn vay 12 tháng, giải ngân một lần, lãi su t được tính là 9.5 

%/n m tại thời điểm giải ngân, điều chỉnh 01 tháng một lần; lãi su t quá hạn bằng 

150% lãi su t tại thời điểm chuyển nợ quá hạn. Bên vay trả nợ gốc vào cuối kỳ. 

Trả lãi 06 tháng một kỳ, kỳ đầu tiên là ngày 20/01/2022. Khi vay ông Hoàng 

Thiên Duy Th có thế ch p cho Ngân hàng 02 quyền sử dụng đ t t uộc thửa đ t 

80, 76 tờ bản đ  số 8, tọa lạc tại t  n Đắc Th, xã Đắk L, huyện Đắk Mil, tỉn  Đắk 

N ng, đ t ở v  đ t c  p ê, được U   an n ân dân huyện Đắk Mil c p ngày 

23/12/1999  đ ng tên hộ ông Hoàng Thế Đ để đảm bảo thực hiện ng ĩa vụ trả nợ. 

Sau khi Ngân hàng giải ngân ông Th đã vi p ạm ng ĩa vụ Th toán tiền gốc vào 

ng   20/7/2022, do đ  Ngân   ng đã c u ển nợ quá hạn đối với toàn bộ khoản 

vay của ông Th. 

 Tại p iên tòa ngu ên đơn giữ ngu ên  êu cầu k ởi kiện,  êu cầu    đơn Th 

toán to n  ộ số nợ tín  đến ng   xét xử sơ t ẩm  ng   07/9/2023) là 

2.083.114.056 đ ng, trong đ  gốc 1.700.000.000 đ ng tiền gốc, 75.452.057 đ ng 

lãi trong  ạn, 290.665.071 đ ng lãi quá  ạn v  16.996.928 đ ng p ạt lãi c ậm trả 

v  tiếp tục c  u lãi t eo m c lãi su t trong  ợp đ ng c o va  số 

001/2021/3015739098- ĐCV/N CT506 ng   20/7/2021 v  gi   n ận nợ kèm 

t eo đến k i Th toán  ết nợ. 

 Trường  ợp đến  ạn  ng Hoàng Thiên Duy Th không Th toán  o c Th 

toán k  ng đầ  đủ t ì  êu cầu Tòa án xử lý t i sản  ảo đảm của ông Hoàng Thiên 

Duy Th v  người c  qu ền lợi, ng ĩa vụ liên quan t eo  ợp đ ng t ế c  p qu ền 

sử dụng đ t số 001/2018/3015739098/ ĐBĐ/N CT506 c ng c  ng ng   

13/7/2018 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP C – C i n án  Đắk N ng với  ên 

t ế c  p l   ộ  ng  o ng T ế Đ để đảm  ảo t ực  iện ng ĩa vụ trả nợ. 

 - Bị đơn Hoàng Thiên Duy Th trình bày: Ngày 20/7/2021, ông Hoàng 

Thiên Duy Th đã ký kết với Ngân   ng va  số tiền 1.700.000.000 đ ng, t ời  ạn 

vay 12 t áng, giải ngân một lần, lãi su t được tín  l  9.5 %/n m tại t ời điểm giải 

ngân, điều c ỉn  01t áng một lần; lãi su t quá  ạn  ằng 150% lãi su t tại t ời 
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điểm c u ển nợ quá  ạn. Bên va  trả nợ gốc v o cuối kỳ. Trả lãi 06 t áng một 

kỳ, kỳ đầu tiên l  ngày 20/01/2022. Khi vay ông Hoàng Thiên Duy Th c  t ế 

c  p c o Ngân   ng 02 qu ền sử dụng đ t t ửa đ t 80, 76 tờ  ản đ  số 8, tọa lạc 

tại t  n Đắc T , xã Đắk L,  u ện Đắk Mil, tỉn  Đắk N ng, t ng diện tíc  6290m
2
 

đ t ở v  đ t c  p ê, được U   an nhân dân  u ện Đắk Mil c p  ng   23/12/1999  

đ ng tên  ộ  ng  o ng T ế Đ để đảm  ảo t ực  iện ng ĩa vụ trả nợ. Tại các  u i 

l m việc, Tòa án n ân dân  u ện Đắk Mil đã tống đạt  ợp lệ các v n  ản tố tụng 

cho ông Th n ưng  ng Th đều vắng m t tại các  u i l m việc, k  ng cung c p 

thêm t i liệu, c  ng c  c  ng min   o c c   êu cầu p ản tố với  êu cầu k ởi 

kiện của ngu ên đơn.  

 - Đối với người có quy n lợi nghĩa vụ liên quan ông Hoàng  hế Đ, bà 

Lưu  hị Xuân L, ông Hoàng Nhân Duy T, bà  ưu  hị Phương Kh và  ng Đỗ 

 ăn H: Ông Đ, bà L, ông T, bà Kh và ông H l  n ững t  n  viên trong  ộ gia 

đìn  của  ng  o ng T ế Đ đ ng tên qu ền sử dụng đ t của t ửa đ t 80, 76 tờ 

 ản đ  số 8, tọa lạc tại t  n Đắc T ủ , xã Đắk Lao,  u ện Đắk Mil, tỉn  Đắk 

N ng v  đang sin  sống trên t ửa đ t t ế c  p; còn  ng H  l  c  ng    Kh) 

cùng sống trong c n n   trên đ t t ế c  p. Tuy nhiên, Tòa án n ân dân  u ện 

Đắk Mil đã tống đạt  ợp lệ các v n  ản tố tụng c o ông Đ, bà L, ông T, bà Kh 

v   ng H n ưng các đương sự đều vắng m t tại các  u i l m việc, k  ng đến 

Tòa án, k  ng cung c p t i liệu, c  ng c  c  ng min   o c c   êu cầu độc lập 

đối với  êu cầu k ởi kiện của ngu ên đơn.  

 Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  u ện Đắk Mil tham gia phiên toà phát 

 iểu ý kiến:  

Về việc tuân t eo p áp luật tố tụng trong quá trìn  giải qu ết vụ án của 

T ẩm p án, T ư ký,  ội đ ng xét xử v  ngu ên đơn đều c  p   n  đúng qu  Đ 

của Bộ luật tố tụng dân sự. B  đơn, người c  qu ền lợi ng ĩa vụ liên quan đã 

được triệu tập  ợp lệ n iều lần n ưng vẫn vắng m t, đề ng    ội đ ng xét xử 

vắng m t đối với    đơn, người c  qu ền lợi ng ĩa vụ liên quan t eo qu  đ n . 

Về nội dung vụ án: C n c  Điều 26, 35, 39, 147, 157 v  262 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự.  p dụng các Điều 317, 318, 322, 323, 325, 335, 336, 339, 342, 

463, 466, 468 v  470 của Bộ luật Dân sự; Điều 91 Luật các t  ch c tín dụng; Điều 8, 

13 Ngh  quyết số 01/2019/NQ- ĐT , ngày 11/01/2019 của Hội đ ng thẩm phán 

Toà án nhân dân tối cao  ướng dẫn áp dụng một số quy Đ của pháp luật về lãi, lãi 

su t, phạt vi phạm; k oản 2 Điều 26 của Ng   qu ết 326/2016/UBTVQ 14, ng   

30/12/2016 của Ủ   an T ường vụ Quốc  ội qu  Đ về án p í v  lệ p í Tòa án đã 

đề ngh  Hội đ ng xét xử: 

- Ch p nhận một p ần yêu cầu khởi kiện của ngu ên đơn, buộc b  đơn p ải 

trả c o ngu ên đơn t ng số tiền đến ngày xét xử sơ t ẩm  ng   07/9/2023) là 



4 
 

2.074.654.580 đ ng, trong đ  gốc 1.700.000.000 đ ng tiền gốc, 75.452.057 đ ng 

lãi trong hạn, 290.665.071 đ ng lãi quá hạn v  8.537.452 đ ng p ạt lãi chậm trả. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ t ẩm  ng   08/9/2023  c o đến khi 

thi hành án xong, ông Hoàng Thiên Duy Th còn phải ch u khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo m c lãi su t phát sinh theo hợp đ ng c o đến khi Th 

toán xong nợ. 

K  ng c  p n ận  êu cầu của ngu ên đơn số tiền 8.459.476 đ ng p ạt lãi 

chậm trả. 

Trong trường hợp ông Th không thực hiện ho c thực hiện k  ng đầ  đủ ng ĩa 

vụ trả nợ thì Ngân hàng TMCP C được quyền yêu cầu Cơ quan t i   n  án dân sự xử 

lý tài sản thế ch p là quyền sử dụng đ t đối với thửa đ t số 80, 76 tờ bản đ  số 8 tại xã 

Đắk L, huyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Nông theo gi y ch ng nhận quyền sử dụng đ t số 

P131723 do UBND huyện Đắk Mil c p ngày 23/12/1999 cho hộ ông Hoàng Thế Đ để 

thu h i nợ. 

Đối với các tài sản trên đ t không thuộc tài sản thế ch p, khi xử lý phát mãi 

tài sản để thu h i nợ thì các tài sản n   được thực hiện theo quy Đ tại Điều 325 

của Bộ luật Dân sự 2015. 

- Về chi phí xem xét, thẩm Đ tại chỗ: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn được ch p nhận nên b  đơn p ải ch u chi phí xem xét, thẩm Đ tại chỗ.  

- Về án phí dân sự: B  đơn p ải ch u án phí dân sự sơ t ẩm theo quy đ nh 

của pháp luật; ngu ên đơn p ải c  u án p í đối với  êu cầu k  ng được To  án 

c  p n ận.  

NHẬN Đ CỦA TÒA ÁN: 

 Sau k i ng iên c u các t i liệu c  trong    sơ vụ án được t ẩm tra tại 

phiên tòa và c n c  kết quả tran  luận tại phiên tòa,  ội đ ng xét xử n ận đ n  

n ư sau: 

[1]. Về t ủ tục tố tụng: 

 [1.1]. Về quan  ệ p áp luật tran  c  p: C n c  v o đơn k ởi kiện v  các 

t i liệu c  ng c  kèm t eo xác Đ đâ  l  quan  ệ p áp luật tran  c  p  ợp đ ng 

tín dụng t eo qu  đ n  tại k oản 3 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[1.2]. Về t ẩm qu ền giải qu ết: B  đơn  ng Hoàng Thiên Duy Th c  đ ng 

ký  ộ k ẩu t ường trú tại t  n Đắc T , xã Đắk L,  u ện Đ k Mil, tỉn  Đ k N ng 

nên t uộc t ẩm qu ền giải qu ết của Tòa án n ân dân  u ện Đắk Mil t eo qu  

đ n  tại k oản 1 Điều 35 v  điểm a k oản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

[1.3]. Về sự vắng m t của    đơn v  người c  qu ền lợi ng ĩa vụ liên quan: 

Ông Th, ông Đ, bà L, ông T, bà Kh v  ông H đã được tống đạt  ợp lệ n ưng 

k  ng  ợp tác để giải qu ết vụ án, vắng m t tại Tòa án m  k  ng c  lý do. Do 

đ ,  ội đ ng xét xử c n c  Điều 227 v  Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự; 
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Ng   qu ết số: 04/2017/NQ- ĐT , ngày 05/5/2017 của  ội đ ng T ẩm p án 

Tòa án n ân dân tối cao để tiến   n  giải qu ết, xét xử vắng m t    đơn, người c  

qu ền lợi ng ĩa vụ liên quan theo quy đ n . 

[2]. Về nội dung tran  c  p:  

[2.1]. Về  ợp đ ng tín dụng:  

Theo hợp đ ng tín dụng số 001/2021/3015739098- ĐCV/N CT506,  ký 

ngày 20/7/2021 với nội dung: Ngân hàng TMCP C c o  ng  o ng T iên Du  Th 

vay số tiền 1.700.000.000 đ ng (Một t  bả  tr m triệu đ ng), thời hạn vay 12 

tháng, giải ngân một lần, lãi su t được tính là 9.5 %/n m tại thời điểm giải ngân, 

điều chỉnh 01 tháng một lần; lãi su t quá hạn bằng 150% lãi su t tại thời điểm 

chuyển nợ quá hạn. Bên vay trả nợ gốc vào cuối kỳ. Trả lãi 06 tháng một kỳ, kỳ 

đầu tiên là ngày 20/01/2022. N ư vậy, việc giao kết hợp đ ng tín dụng giữa các 

bên là có thật, nội dung thỏa thuận trong hợp đ ng phù hợp với quy đ nh của 

pháp luật, k i đến hạn trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận n ưng  ng Th không thực 

hiện ng ĩa vụ trả tiền là vi phạm Điều 3 của Hợp đ ng cho vay và Gi y nhận nợ 

ngày 20/7/2021 các  ên đã ký kết, vi phạm Điều 466 của Bộ luật dân sự. Do đ , 

Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông Th phải thanh toán số nợ gốc l  c  c n c , cần 

ch p nhận và buộc b  đơn ông  o ng T iên Du  Th phải thanh toán cho nguyên 

đơn số nợ gốc của Hợp đ ng tín dụng là 1.700.000.000 đ ng (Một tỷ bảy trăm 

tri u đồng). 

Đối với  êu cầu k ởi kiện của ngu ên đơn về lãi su t,  ội đ ng xét xử xét 

t   : Nội dung t ỏa t uận về lãi su t trong  ạn, lãi su t quá  ạn, lãi p ạt c ậm trả 

lãi giữa Ngân   ng và ông Th t eo  ợp đ ng c o va , gi   n ận nợ l  p ù  ợp 

với qu  đ n  của Ngân   ng n   nước Việt Nam về việc c o va  của các t  c  c 

tín dụng tại Điều 3, Điều 91 Luật các t  c  c tín dụng, p ù  ợp với các qu  đ n  

tại Điều 357 v  Điều 468 của Bộ Luật dân sự.  

Tu  n iên, về  êu cầu của ngu ên đơn  uộc    đơn p ải thanh toán số tiền 

8.459.476 đ ng p ạt lãi chậm trả l  k  ng c  c n c , nên  ội đ ng xét xử t    

c ỉ c  p n ận  êu cầu k ởi kiện của ngu ên đơn  uộc    đơn p ải thanh toán lãi 

su t trong  ạn, lãi su t quá  ạn tín  đến ng   xét xử ng   07/9/2023, cụ t ể: 

75.452.057 đ ng lãi trong hạn, 290.665.071 đ ng lãi quá hạn v  8.537.452 đ ng 

p ạt lãi chậm trả. Ông Th p ải tiếp tục c  u tiền lãi p át sin  t eo m c lãi su t 

quá  ạn do các  ên t ỏa t uận trong các  ợp đ ng tín dụng, gi   n ận nợ c o 

đến k i trả xong nợ.  

[2.2]. Đối với t i sản t ế c  p:  

[2.2.1].  iệu lực của  ợp đ ng t ế c  p:  

Để  ảo đảm c o k oản va ,  ộ gia đìn   ng Th g m  ng  o ng T ế Đ, bà 

Lưu T   Xuân L, ông Hoàng Nhân Duy T, bà Vưu T     ương K  v  ông Hoàng 

Thiên Duy Th đã t ế c  p t i sản l  Quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t 

tại thửa đ t 80, 76 tờ bản đ  số 8, tọa lạc tại t  n Đắc Th, xã Đắk L, huyện Đắk 
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Mil, tỉn  Đắk Nông, t ng diện tích 6290m
2
 đ t ở v  đ t c  p ê, được U   an 

nhân dân huyện Đắk Mil c p ngày 23/12/1999 đ ng tên hộ ông Hoàng Thế Đ, 

các thành viên trong hộ gia đìn  ủy quyền cho ông Hoàng Thiên Duy Th ký kết 

hợp đ ng thế ch p số 001/2018/3015739098/ ĐBĐ/N CT506 với Ngân hàng 

ngày 13/7/2018, được c ng c  ng tại V n p òng c ng c  ng Vũ Min  Vững 

ngày 13/7/2018; đã được đ ng ký t ế c  p tại C i n án  V n p òng đ ng ký đ t 

đai  u ện Đắk Mil; v n  ản sửa đ i,    sung  ợp đ ng t ế c  p số 

001/2018/3015739098/ ĐBĐ/ NHCT506 -VBSĐBS-001/2021 ngày 20/7/2021, 

đã được c ng c  ng tại V n p òng c ng c  ng Vũ Min  Vững ngày 20/7/2021. 

N ư vậ ,  ợp đ ng t ế c  p m  các  ên ký kết được lập đúng  ìn  t  c, nội 

dung v  c  đ ng ký giao d c  đảm  ảo t eo qu  đ n  p áp luật nên c   iệu lực 

p áp luật. 

[2.2.2]. Về t i sản t ế c  p:  

Tại  iên  ản xem xét t ẩm đ n  tại c ỗ ng   05/4/2023 của Tòa án n ân 

dân  u ện Đắk Mil, tỉn  Đắk N ng xác đ n  các thửa đ t số 80, 76 tờ bản đ  số 

8, tọa lạc tại t  n Đắc Th, xã Đắk L, huyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Nông, t ng diện 

tích 6290m
2
 đ t ở v  đ t c  p ê, được U   an n ân dân huyện Đắk Mil c p  ngày 

23/12/1999  đ ng tên hộ ông Hoàng Thế Đ p ù  ợp với  ản đ  giải t ửa;  i   

c  ng n ận qu ền sử dụng đ t v  trên t ực tế p ù  ợp, đúng v  trí t eo  ợp đ ng 

t ế c  p số 001/2018/3015739098/ ĐBĐ/ NHCT506 và  iên  ản đ n  giá lại giá 

tài sản ng   20/7/2021, t i sản t ế c  p g m qu ền sử dụng đ t v  t i sản gắn 

liền với đ t  g m c n n   c p 4 xâ  dựng n m 1992 của  ng  o ng T ế Đ và bà 

Lưu T   Xuân L; c n n   c p 4 xâ  dựng n m 2019 của  ng Đỗ V n   v  vợ l  

bà Vưu T     ương K ). 

Tuy nhiên, theo phạm vi Hợp đ ng u  quyền ngày 13/7/2018 giữa ông 

Hoàng Thế Đ, bà Lưu T   Xuân L, ông Hoàng Nhân Duy T và bà Vưu T   

  ương K  với anh Hoàng Thiên Duy Th thì tài sản u  quyền là quyền sử dụng 

đ t đối với thửa đ t số 80, 76, tờ bản đ  số 8, toạ lạc tại xã Đắk L, huyện Đắk 

Mil, tỉn  Đắk Nông theo gi y ch ng nhận quyền sử dụng đ t số P131723 do 

UBND huyện Đắk Mil c p ngày 23/12/1999, không u  quyền đối với các tài sản 

trên đ t. Việc anh Th ký hợp đ ng thế ch p quyền sử dụng đ t số 

001/2018/3015739098 / ĐBĐ/N CT506 với Ngân hàng TMCP C – CN Đắk 

N ng,   D Đắk Mil thế ch p các tài sản gắn liền với đ t tại Ngân   ng để đảm 

bảo cho việc thực hiện ng ĩa vụ l  vượt quá phạm vi được u  quyền (t i sản trên 

đ t l  c n n   c p 4 xâ  dựng n m 2019 của  ng H và bà Kh k  ng được  ng H 

và bà Kh u  qu ền c o  ng Th để t ế c  p trong hợp đ ng thế ch p số 

001/2018/3015739098/ ĐBĐ/N CT506 với Ngân   ng ng   13/7/2018 nên 

k  ng c  c n c  để c  p n ận  êu cầu của Ngân   ng). Khi xử lý phát mãi tài 

sản để thu h i nợ thì các tài sản n   được thực hiện theo quy đ nh tại Điều 325 
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của Bộ luật Dân sự 2015. Trường  ợp t i sản trên đ t nếu các đương sự c  p át 

sin  tran  c  p, t ì s  giải qu ết trong vụ án k ác. 

[3]. Về án p í dân sự: Do  êu cầu k ởi kiện của ngu ên đơn được c  p 

n ận nên    đơn p ải c  u to n  ộ án p í dân sự sơ t ẩm (2.000.000.000 đ ng   

72.000.000 đ ng   (2% x 74.654.580 đ ng = 1.493.091 đ ng)   73.493.091 

đ ng . Ngu ên đơn p ải c  u án p í đối với  êu cầu k  ng được c  p n ận 

(8.459.476 đ ng x 5%   423.000 đ ng  được k  u trừ số tiền tạm  ng án p í dân 

sự ngu ên đơn đã nộp. 

[4]. Về các c i p í tố tụng k ác: Do  êu cầu k ởi kiện của ngu ên đơn 

được c  p n ận nên    đơn p ải c  u c i p í xem xét, t ẩm đ n  tại c ỗ, do 

ngu ên đơn đã nộp tạm  ng số tiền 1.300.000 đ ng (Một tri u ba trăm nghìn 

đồng) nên    đơn p ải c  ng ĩa vụ  o n trả c o ngu ên đơn số tiền trên. 

 [5]. Xét quan điểm đề ng   của đại diện Viện kiểm sát n ân dân  u ện 

Đắk Mil tại p iên to  l  c  c n c  v  p ù  ợp với các qu  đ n  của p áp luật. 

 ì các lẽ trên, 
 

QUYẾT Đ: 

          C n c  khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35; điểm a k oản 1 Điều 39, Điều 

147, Điều 157, Điều 180; điểm d khoản 2 Điều 227, Điều 228 v  Điều 273 của Bộ 

luật tố tụng dân sự.  p dụng các Điều 317, 318, 319, 320, 322, 323, 325, 335, 336, 

339, 342, 463, 466, 468 v  470 của Bộ luật Dân sự; Điều 91, 95 Luật Các t  ch c 

tín dụng; Ngh  Đ 102/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 về đ ng ký  iên p áp  ảo 

đảm; Điều 8, 13 Ngh  quyết số 01/2019/NQ- ĐT , ng   11/01/2019 của Hội 

đ ng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao  ướng dẫn áp dụng một số quy Đ của 

pháp luật về lãi, lãi su t, phạt vi phạm; khoản 2 Điều 26 Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủ   an T ường vụ Quốc hội quy 

đ nh về m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án p í v  lệ p í Tòa án. 

 uyên xử:  

1. C  p n ận một p ần  êu cầu k ởi kiện của Ngân hàng TMCP C đối 

với  ng Hoàng Thiên Duy Th về việc tran  c  p  ợp đ ng tín dụng. 

Buộc  ng Hoàng Thiên Duy Th p ải trả c o Ngân hàng TMCP C t ng số 

tiền đến ngày xét xử sơ t ẩm  ng   07/9/2023) là 2.074.654.580 đ ng  Hai tỷ, 

kh ng trăm bảy mươi tư tri u, sáu trăm năm mươi tư nghìn, năm trăm tám mươi 

đồng , trong đ  gốc 1.700.000.000 đ ng  Một tỷ, bảy trăm tri u đồng  tiền gốc, 

75.452.057 đ ng   ảy mươi lăm tri u, bốn trăm năm mươi hai nghìn, kh ng trăm 

năm mươi bảy đồng  lãi trong hạn, 290.665.071 đ ng  Hai trăm chín mươi tri u, 

sáu trăm sáu mươi lăm nghìn, kh ng trăm bảy mươi mốt đồng  lãi quá hạn v  

8.537.452 đ ng   ám tri u, năm trăm ba mươi bảy nghìn, bốn trăm năm mươi 

hai đồng  p ạt lãi chậm trả. 
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Kể từ ng   tiếp t eo của ng   xét xử sơ t ẩm  ng   08/9/2023), ông Hoàng 

Thiên Duy Th p ải tiếp tục c  u k oản tiền lãi p át sin  t eo m c lãi su t được 

t ỏa t uận tại  ợp đ ng c o va  v  gi   n ận nợ c o đến k i trả xong nợ. Trường 

 ợp trong các  ợp đ ng tín dụng, các  ên c  t ỏa t uận về việc điều c ỉn  lãi 

su t c o va  t eo từng t ời kỳ của Ngân   ng c o va  t ì lãi su t m  k ác    ng 

va  tiếp tục Th toán c o Ngân   ng c o va  t eo qu ết đ n  của Tòa án cũng s  

được điều c ỉn  c o p ù  ợp với sự điều c ỉn  lãi su t của Ngân   ng c o va . 

Trường  ợp  ng Hoàng Thiên Duy Th k  ng t ực  iện  o c t ực  iện 

k  ng đầ  đủ ng ĩa vụ trả nợ t ì Ngân hàng TMCP C c  qu ền  êu cầu cơ quan 

n   nước c  t ẩm qu ền xử lý t i sản đã t ế c  p để thu h i nợ l  qu ền sử 

dụng đ t đối với thửa đ t số 76 và 80, tờ bản đ  số 08, diện tích 1930m
2
 và 

4360m
2 

theo Gi y ch ng nhận quyền sử dụng đ t số P 131723, do Ủy ban nhân 

dân huyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Lắk  cũ  c p ngày 23/12/1999, đ t tọa lạc tại: Xã 

Đắk L, huyện Đắk Mil, tỉn  Đắk N ng đ ng tên hộ ông Hoàng Thế Đ. 

2. Không c  p n ận  êu cầu của Ngân hàng TMCP C về việc  uộc  ng 

 o ng T iên Du  Th p ải Th toán số tiền 8.459.476 đ ng p ạt lãi c ậm trả v  

yêu cầu xử lý t i sản trên đ t t ế c  p  của ông Đỗ V n   v  vợ l     Vưu T   

  ương K ). 

Đối với các tài sản trên đ t không thuộc tài sản thế ch p, khi xử lý phát mãi 

tài sản để thu h i nợ thì các tài sản n   được thực hiện theo quy đ nh tại Điều 325 

của Bộ luật Dân sự 2015. 

3. Về án p í dân sự sơ t ẩm: Ông Hoàng Thiên Duy Th p ải nộp số tiền 

73.493.091 đồng   ảy mươi ba tri u, bốn trăm chín mươi ba nghìn, kh ng trăm 

chín mươi mốt đồng  án p í dân sự sơ t ẩm.  

Ngân hàng TMCP C p ải nộp số tiền 423.000 đ ng   ốn trăm hai mươi ba 

nghìn đồng  án p í dân sự sơ t ẩm, được k  u trừ v o số tiền tạm  ng án p í đã 

nộp 33.384.000 đ ng   a mươi ba tri u, ba trăm tám mươi tư nghìn đồng  theo 

 iên lai số 0007041 ngày 15/12/2022 tại C i cục T i   n  án dân sự  u ện Đắk 

Mil, tỉn  Đắk N ng,  o n trả c o Ngân hàng TMCP C số tiền tạm  ng án p í dân 

sự đã nộp 32.961.000 đ ng ( a mươi hai tri u, chín trăm sáu mươi mốt nghìn 

đồng  tại C i cục T i   n  án dân sự  u ện Đắk Mil, tỉn  Đắk N ng. 

4. Về c i p í xem xét t ẩm đ n  tại c ỗ: Ông Hoàng Thiên Duy Th có 

ng ĩa vụ  o n trả c o Ngân hàng TMCP C số tiền 1.300.000 đ ng (Một tri u ba 

trăm nghìn đồng . 

5. Về qu ền k áng cáo: Ngu ên đơn c  qu ền k áng cáo  ản án trong  ạn 

15  mười l m  ng   kể từ ng   tu ên án. B  đơn c  qu ền k áng cáo  ản án trong 

 ạn 15  mười l m  ng   kể từ ng   n ận được  ản án  o c  ản án được tống đạt 

theo quy đ n  của p áp luật. Người c  qu ền lợi ng ĩa vụ liên quan vắng m t tại 

p iên to  c  qu ền k áng cáo p ần  ản án liên quan đến qu ền lợi, ng ĩa vụ của 
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mìn  trong  ạn 15  mười l m  ng   kể từ ng   n ận được  ản án  o c  ản án 

được tống đạt theo quy đ n  của p áp luật. 

 rường hợp bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Đi u 2 

Luật thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật thi hành án dân sự.  hời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định 

tại Đi u 30 Luật thi hành án dân sự.  

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉn  Đắk N ng; 
- VKSND  u ện Đắk Mil (02); 

- C i Cục T ADS  u ện Đắk Mil; 

- Các đương sự; 

- Lưu: HS, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

Trƣơng Ngọc Thanh 

 

 

 

 

 


